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ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học 2023 – 2024
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút
( Đề thi gồm có 02 trang)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): 
Hãy chọn một chữa cái đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau.
Câu 1: Nếu tung đồng xu 12 lần liên tiếp, có 7 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?
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Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số 
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Câu 3: Phân số đối của phân số 
[image: image10.wmf]5

7

-

 là phân số:
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Câu 4 : Kết quả của phép tính [image: image16.png]


 bằng:
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	Câu 5: Hình nào sau đây biểu diễn điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4
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Câu 6: Rút gọn phân số 
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 đến tối giản bằng:
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Câu 7: Cho góc xOy bằng 1000. Góc xOy là:
A. Góc nhọn.        B. Góc vuông            C. Góc tù.                   D. Góc bẹt.

Câu 8: Cho hình vẽ, trong hình có bao nhiêu góc nhọn? 

A. 4                           B. 3             



C. 2                           D. 1
PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Tính :
   a) 
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Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x, biết:
   a) 
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Bài 3 (2,5 điểm). Lớp 6A có 40 học sinh. Biết số học sinh giỏi chiếm 30% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 
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 số học sinh giỏi. 
    a) Tính số học sinh khá.

    b) Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh đạt loại khá so với học sinh cả lớp?
Bài 4 (2 điểm) Trên tia Ax, lấy hai điểm B và M sao cho AB = 6cm, AM = 3cm.
a/ Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b/ M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

Bài 5: (1 điểm) Bạn Minh gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo đó như sau. 

	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	10
	20
	18
	22
	15
	15


a) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm?
b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt có chấm là số chẵn?

------Hết-----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
Họ và tên: ………………….................. Số báo danh:……………………..

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I.Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	B


II.Tự luận (8,0 điểm)

	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1

(1,5đ)
	a

(0,75đ)
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	b

(0,75đ)
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	Bài 2

(1,5đ)
	a

(0,5đ)
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(1đ)
	b. 
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Vậy 
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	Bài 3
(2,5đ)
	a

(1,5đ)
	Số học sinh giỏi là: 30%.40 = 12 (học sinh)

Số học sinh khá là: 
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.12 = 20 (học sinh )
	0,75

0,75



	
	b
(1đ)
	Tỉ số phần trăm học sinh loại khá so với cả lớp là: 
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	Bài 5
(2,0đ)
	Vẽ hình 
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	0,5 đ



	
	a
(1đ)
	a. Vì 3 điểm A, M, B cùng nằm trên tia Ax

Ta có: AM < AB (3 < 6)
· => Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. (1)
	0,5 đ

	
	b
(0,75đ)
	b. Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên ta có:

    AM + MB = AB

=> 3 +    MB = 6

=> MB = 6 – 3 = 3cm

Vậy: AM = MB = (3cm)            (2)

=>Từ (1) và (2) suy ra điểm M là trung điểm của AB.
	0,5đ

0,5đ


M
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